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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 25/04/2022 

                              Môn: NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

Câu Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1  

 
a 

Sức chịu tải của đất nền dưới đáy móng:  
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b 
Áp lực tiêu chuẩn lớn nhất tại đáy móng: 
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  + Áp lực tiêu chuẩn lớn nhất tại đáy móng: 
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c 
Áp lực tiêu chuẩn nhỏ nhất tại đáy móng: 
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d 
Áp lực gây lún tại đáy móng: 
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e 
Moment uốn quanh mặt ngàm II-II: 
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         min(net)
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f 
Diện tích cốt thép cần thiết theo MII-II (AsII): 
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 Tổng điểm câu 1 4,00đ 

2 
a 

- Sức chịu tải cực hạn của cọc do ma sát: s si iQ u f l   

- Ma sát đơn vị: ' 'tg tgsi h ai ai s v ai aif c K c        

- Hệ số áp lực ngang của đất: 1 sinsK    

0,25 đ 

- Lớp 2:  

   + Trên MNN: (lớp 2a) 

 u = 1,2 m; l2a = 2m; =180 ; c= 12 kN/m2 

 ’v2a =  ihi = 1x18 + 2 x 17 = 52 kN/m2 

 fS2a = 52 x (1-sin180)tg180 + 12 = 23,67 kN/m2 

 QS2a = u x l2a x fS2a =  1,2 x 2 x 23,67 = 56,81 kN     

0,25 đ 

   + Dưới MNN: (lớp 2b) 

 u = 1,2 m; l2b = 7m; =180 ; c= 12 kN/m2 

 ’v2b =  ihi = 1x18 + 3 x 17 + 3,5 x 8 = 97 kN/m2 

 fS2b = 97 x (1-sin180)tg180 + 12 = 33,78 kN/m2 

 QS2b = u x l2b x fS2b =  1,2 x 7 x 33,78 = 283,75 kN 

0,25 đ 

   - Lớp 3:  

 u = 1,2 m; l3 = 5m; =150 ; c= 25 kN/m2 

 ’v3=  ihi = 1x18+3x17+7x8+2,5x9 = 147,5 kN/m2 

 fS3 = 147,5 x (1-sin150)tg150 + 25 = 54,29 kN/m2 

 QS3 = u x l3 x fS3 =  1,2 x 5 x 54,29 = 325,74 kN 

0,25 đ 
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   - Lớp 4:  

 u = 1,2 m; l4 = 5m; =300 ; c= 6 kN/m2 

 ’v4= ihi =1x18+3x17+7x8+5x9+2,5x10= 195 kN/m2 

 fS4 = 195x (1-sin300)tg300 + 6 = 62,29 kN/m2 

 QS4 = u x l4 x fS4 =  1,2 x 5 x 62,29  = 373,74 kN 

0,25 đ 

- Sức chịu tải cực hạn của cọc do ma sát:  

         QS = QS2a + QS2b + QS3 + QS4 = 1040,04 kN 
0,25 đ 

b 
- Sức chịu tải cực hạn của cọc do kháng mũi: p p pQ A q  

 Ap = 0,3x0,3 = 0,09 m2 

 '1.3 0.4   p c q vq cN N d N     

 b= 0,3 m ; c = 6 kN/m2
 ;  = 10 kN/m3 

 =300 =>  Nc = 37,162 ; Nq = 22,456 ; N = 19,7 

0,25 đ 

’v= ihi =1x18+3x17+7x8+5x9+5x10= 220 kN/m2 0,25 đ 

 qp = 5253,82 kN/m2 0,25 đ 

 QP = 0,09 x 5253,82 =472,84 kN 0,25 đ 

c 
- Sức chịu tải cực hạn của cọc:  

Qu = Qs + Qp = 1040,04 + 472,84 = 1512,88 kN 
0,25 đ 

- Sức chịu tải cho phép của cọc:  

677,63 kNps
a

s p

QQ
Q

FS FS
    0,25 đ 

d - Sức chịu tải cực hạn của cọc sẽ tăng lên. 

- Nguyên nhân là do ứng suất hữu hiệu tăng lên nên ma sát đơn 

vị sẽ tăng . 

1,00 đ 

 
 Tổng điểm câu 2 4,00đ 

3 
 

Xác định sức chịu tải cực hạn Rc,u (SPT) 

u = 3,14x0,6 = 1,884m; Ap =3,140,32 = 0,2826m2.  

cu,1 = 6,25Nc,1 = 18,78kPa;  

qb = 150Np =15018 = 2700kPa 

 

0,25 

0,25 

0,25 
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Qb = qbAp =763 kN  

fc,1 = 0,9118,78= 16,902kPa; lc,1 = 15m. 

fs,2 = 
10

3
18= 60kPa; lc,2 = 5m. 

Qs = 1,884(31,8415+605) = 1042,85kN 

      Rc,u = 1805,85kN 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 
 Tổng điểm câu 3 2,00đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


